
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

   TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỐN 1 (TATC – BÁN TRÚ)   
NĂM HỌC: 2020– 2021 
	
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7g40-8g15
	SHDC
	T.ANH (NN)
	THỂ DỤC
	TẬP ĐỌC
	TLV

	8g20-8g55
	TIẾNG ANH
	T.ANH (NN)
	TLV
	TOÁN
	TIẾNG ANH

	8g55-9g25
	RA CHƠI

	9g25-10g00
	TẬP ĐỌC
	LTVC
	TIN HỌC
	MĨ THUẬT
	TOÁN

	10g05-10g40
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	LTVC
	THỂ DỤC

	
	
	
	
	
	

	
	ĂN TRƯA VÀ NGHỈ TRƯA

	14g00-14g35
	KĨ THUẬT
	ÔN TẬP
	TIẾNG ANH
	KỂ CHUYỆN
	CHÍNH TẢ

	14g35-15g05
	RA CHƠI

	15g10-15g45
	TIẾNG ANH
	KHOA HỌC
	TIẾNG ANH
	KHOA HỌC
	ĐỊA LÝ

	15g50-16g25
	ĐẠO ĐỨC
	ÂM NHẠC
	LỊCH SỬ
	TIẾNG ANH
	HĐTT-NGLL


UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

   TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỐN 2 (TATH – BÁN TRÚ)   
NĂM HỌC: 2020– 2021 
	
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7g40-8g15
	SHDC
	TIẾNG ANH
	TẬP ĐỌC
	LTVC
	THỂ DỤC

	8g20-8g55
	TẬP ĐỌC
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	TOÁN
	TLV

	8g55-9g25
	RA CHƠI

	9g25-10g00
	TOÁN
	LTVC
	TLV
	TIẾNG ANH
	TOÁN

	10g05-10g40
	TIN HỌC
	TOÁN
	THỂ DỤC
	TIẾNG ANH
	CHÍNH TẢ

	
	
	
	
	
	

	
	ĂN TRƯA VÀ NGHỈ TRƯA

	14g00-14g35
	KĨ THUẬT
	ÔN TẬP
	KHOA HỌC
	KỂ CHUYỆN
	KHOA HỌC

	14g35-15g05
	RA CHƠI

	15g10-15g45
	ĐẠO ĐỨC
	ÂM NHẠC
	TIẾNG ANH
	ĐỊA LÝ
	TIẾNG ANH

	15g50-16g25
	MĨ THUẬT
	LỊCH SỬ
	TIẾNG ANH
	HĐTT-NGLL
	TIẾNG ANH


UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

   TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỐN 3 (TATC – BÁN TRÚ)   
NĂM HỌC: 2020– 2021 
	
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7g40-8g15
	SHDC
	LTVC
	TIẾNG ANH
	LTVC
	TIẾNG ANH

	8g20-8g55
	TẬP ĐỌC
	TIN HỌC
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	THỂ DỤC

	8g55-9g25
	RA CHƠI

	9g25-10g00
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	TẬP ĐỌC
	T.ANH (NN)
	TLV

	10g05-10g40
	TOÁN
	TLV
	TOÁN
	T.ANH (NN)
	TOÁN

	
	
	
	
	
	

	
	ĂN TRƯA VÀ NGHỈ TRƯA

	14g00-14g35
	ÔN TẬP
	ÂM NHẠC
	CHÍNH TẢ
	KỂ CHUYỆN
	KHOA HỌC

	14g35-15g05
	RA CHƠI

	15g10-15g45
	MĨ THUẬT
	TIẾNG ANH
	KHOA HỌC
	ĐỊA LÝ
	KỸ THUẬT

	15g50-16g25
	TIẾNG ANH
	LỊCH SỬ
	ĐẠO ĐỨC
	THỂ DỤC
	HĐTT-NGLL


UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

   TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỐN 4 (TATC – BÁN TRÚ)   
NĂM HỌC: 2020– 2021 
	
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7g40-8g15
	SHDC
	LTVC
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	TLV

	8g20-8g55
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC
	TOÁN
	TIẾNG ANH
	TOÁN

	8g55-9g25
	RA CHƠI

	9g25-10g00
	TOÁN
	TOÁN
	TLV
	LTVC
	T.ANH (NN)

	10g05-10g40
	TIẾNG ANH
	TIẾNG ANH
	KỂ CHUYỆN
	TOÁN
	T.ANH (NN)

	
	
	
	
	
	

	
	ĂN TRƯA VÀ NGHỈ TRƯA

	14g00-14g35
	MĨ THUẬT
	TIẾNG ANH
	CHÍNH TẢ
	TIẾNG ANH
	KHOA HỌC

	14g35-15g05
	RA CHƠI

	15g10-15g45
	TIN HỌC
	LỊCH SỬ
	KHOA HỌC
	ĐỊA LÝ
	ĐẠO ĐỨC

	15g50-16g25
	ÂM NHẠC
	ÔN TẬP
	TIẾNG ANH
	KỸ THUẬT
	HĐTT-NGLL


UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

   TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỐN 5 (TATC – BÁN TRÚ)   
NĂM HỌC: 2020– 2021 
	
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7g40-8g15
	
	LTVC
	TLV
	TẬP ĐỌC
	TLV

	8g20-8g55
	TIẾNG ANH
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TIN HỌC

	8g55-9g25
	RA CHƠI

	9g25-10g00
	TẬP ĐỌC
	T.ANH (NN)
	TIẾNG ANH
	LTVC
	THỂ DỤC

	10g05-10g40
	TOÁN
	T.ANH (NN)
	TIẾNG ANH
	THỂ DỤC
	TOÁN

	
	
	
	
	
	

	
	ĂN TRƯA VÀ NGHỈ TRƯA

	14g00-14g35
	ÂM NHẠC
	KỂ CHUYỆN
	KĨ THUẬT
	KHOA HỌC
	CHÍNH TẢ

	14g35-15g05
	RA CHƠI

	15g10-15g45
	ĐẠO ĐỨC
	KHOA HỌC
	LỊCH SỬ
	TIẾNG ANH
	ĐỊA LÝ

	15g50-16g25
	TIẾNG ANH
	ÔN TẬP
	MĨ THUẬT
	TIẾNG ANH
	HĐTT-NGLL


UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT

THỜI KHÓA BIỂU LỚP BỐN 6 (TAĐA – BÁN TRÚ)   
NĂM HỌC: 2020– 2021 
	
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	7g40-8g15
	SHDC
	LTVC
	TLV
	LTVC
	TLV

	8g20-8g55
	TẬP ĐỌC
	TOÁN
	T.ANH (NN)
	THỂ  DỤC
	TIẾNG ANH

	8g55-9g25
	RA CHƠI

	9g25-10g00
	TOÁN
	CHÍNH TẢ
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	10g05-10g40
	THỂ DỤC
	ĐỊA LÝ
	KỂ CHUYỆN
	MĨ THUẬT
	TẬP ĐỌC

	
	
	
	
	
	

	
	ĂN TRƯA VÀ NGHỈ TRƯA

	14g00-14g35
	ÔN TẬP
	KỸ THUẬT
	KHOA HỌC
	TIẾNG ANH
	KHOA HỌC

	14g35-15g05
	RA CHƠI

	15g10-15g45
	ÂM NHẠC
	ĐẠO ĐỨC
	ÔN TẬP
	LỊCH SỬ
	NGLL

	15g50-16g25
	TIN HỌC
	ÔN TẬP
	TIẾNG ANH
	ÔN TẬP
	HĐTT


